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	TT
	Kĩ năng
	Nội 
dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện 
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	














BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
	Đọc hiểu
	 Truyện ngắn

	Nhận biết:
- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.
- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.
- Xác định được từ láy, thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).
Thông hiểu:
- Nêu được chủ đề, ý nghĩa mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.
	3 TN

	5TN

	2TL

	






	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận
	Nhận biết: Trình bày đúng kiểu văn nghị luận.
Thông hiểu: Diễn đạt được thực trạng, nguyên nhân, hậu quả.
Vận dụng: Đưa ra được những giải pháp có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.
Vận dụng cao:
Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.
	
	
	
	1TL*


	Tổng
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40





                                               ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn Ngữ văn lớp 7
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
    “Có một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng giữa cánh rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu thét lớn: “Tôi ghét người”. Khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người”. Cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được lại có tiếng người ghét cậu. Người mẹ cầm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: “Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì ắt gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.
                                                  (Theo Quà tặng cuộc sống, NXB Trẻ, 2002)

A. Trắc nghiệm (4,0 điểm) Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào? (nhận biết)
A. Ngôi thứ nhất.                                                    
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba                                                          
D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3.
Câu 2. Chủ đề của văn bản trên là gì? (thông hiểu)
A. Giá trị cuộc sống
B. Tình yêu thương
C. Đức tính trung thực
D. Lòng hiếu thảo
Câu 3. Câu chuyện trong tác phẩm là lời kể của ai? (nhận biết)
A. Người mẹ
B. Người con
C. Lời của khu rừng
D. Người kể chuyện
Câu 4. Vì sao người mẹ lại bảo con mình hét thật to câu: “Tôi yêu người”? (thông hiểu)
A. Để câu nói đó vang vọng trở lại.
B. Để mọi người cùng nghe thấy.
C. Để con hiểu được ý nghĩa cho và nhận trong cuộc sống.
D. Để con suy nghĩ kĩ trước khi nói.
Câu 5. Những từ nào sau đây là từ láy? (nhận biết) 
A. Hốt hoảng, lạ lùng, nức nở.
B. Hốt hoảng, rừng rậm, lạ lùng
C. Lạ lùng, thung lũng, hốt hoảng.
D. Rừng rậm, thung lũng, hốt hoảng
Câu 6. Chi tiết nào thể hiện đầy đủ nhất lời khuyên nhủ của mẹ đối với con? (thông hiểu)
A. Tôi yêu người.
B. Ai gieo gió thì ắt gặt bão.
C. Con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.
D. Cho điều gì con sẽ nhận lại điều đó.
Câu 7. Tại sao cậu bé hốt hoảng quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở? (thông hiểu)
A. Vì bị mẹ khiển trách.
B. Vì lời nói đó vang vọng lại.
C. Vì cậu thấy mình bị nhiều người ghét.
D. Vì cậu bé sợ hãi, muốn tìm sự chở che từ mẹ.
Câu 8.  Trạng ngữ “Ngày nọ giận mẹ” trong câu “Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng giữa cánh rừng rậm” có tác dụng gì? (thông hiểu)
A. Cung cấp thông tin cụ thể hơn về thời gian của sự việc cậu chạy đến một thung lũng giữa cánh rừng rậm.
B. Cung cấp thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân của sự việc cậu chạy đến một thung lũng giữa cánh rừng rậm.
C. Cung cấp thông tin cụ thể hơn về địa điểm của sự việc cậu chạy đến một thung lũng giữa cánh rừng rậm.
D. Cung cấp thông tin cụ thể hơn về cách thức của sự việc cậu chạy đến một thung lũng giữa cánh rừng rậm.
B. Trả lời câu hỏi (2,0 điểm)
Câu 9. (1,0 điểm) Theo em, người mẹ trong câu chuyện trên là người như thế nào? (vận dụng thấp)
Câu 10. (1,0 điểm) Từ câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì về cách ứng xử trong cuộc sống? (vận dụng thấp) ?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Trong lớp em có một số bạn nghiện trò chơi điện tử mà không quan tâm đến các hoạt động vui chơi giải trí bổ ích khác. Hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng trên. (vận dụng cao)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	· - Người mẹ trong câu chuyện trên là người là người yêu thương con, luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho con, có cách giáo dục con phù hợp…
	1,0

	
	10
	- Câu chuyện là bài học lớn về một lối sống đẹp: Sống nhân ái, luôn bao dung và yêu thương với mọi người trong cuộc đời. Ta cũng sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp nhất.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: suy nghĩ cá nhân đối với hiện tượng một số bạn nghiện trò chơi điện tử mà không quan tâm đến các hoạt động vui chơi giải trí khác. 
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; sau đây là một số gợi ý:
	

	
	
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]* Dàn ý:
A. Mở bài:
- Dẫn dắt vấn đề: Sự phát triển như vũ bão của công nghệ điện tử và đời sống xã hội đã kéo theo một số tác hại tiêu cực nhất định.
- Nêu vấn đề: Trong số đó, sự ham mê trò chơi điện tử ở lứa tuổi học sinh đang là vấn đề khiến xã hội, nhà trường và phụ huynh vô cùng lo ngại.
B. Thân bài:
Luận điểm 1: Tìm hiểu khái niệm
- Trò chơi điện tử là một tiện ích của mảng ứng dụng công nghệ - thông tin nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho con người, Trò chơi điện tử là trò chơi sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra sự tương tác giữa người chơi và nhân vật trong trò chơi.
- Trò chơi điện tử có thể chơi trên máy game (loại thiết bị chuyên dùng để chơi game), có thể chơi trên máy tính, smartphone,…
Luận điểm 2: Thực trạng việc chơi trò chơi điện tử ở lứa tuổi học sinh
- Trò chơi điện tử nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của con người, tuy nhiên, trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, rất nhiều người đang quá lạm dụng trò chơi điện tử khiến cho nó trở thành một mối lo ngại cho xã hội.




















	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5









